CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Máy điện
Mã môn học: DDC309
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học máy điện được bố trí học sau các môn học chung và các môn học cơ sở.
- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
1. Kiến thức:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng. 
2. Kỹ năng:
· Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng. 
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp. 
· Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Máy biến áp
	8
	8
	
	

	
	1.1 Giới thiệu
	
	0,5
	
	

	
	1.2 Cấu tạo 
	
	0,5
	
	

	
	1.3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp
	
	1
	
	

	
	1.4 Thí nghiệm không tải
	
	0,5
	
	

	
	1.5 Thí nghiệm ngắn mạch
	
	0,5
	
	

	
	1.6 Chế độ có tải
	
	2
	
	

	
	1.7 Máy biến áp ba pha
	
	1
	
	

	
	1.8 Máy biến áp đặc biệt 
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Động cơ không đồng bộ
	8
	8
	
	

	
	2.1 Giới thiệu  
	
	0,5
	
	

	
	2.2 Cấu tạo 
	
	0,5
	
	

	
	2.3 Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha.
	
	1.5
	
	

	
	2.4 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.
	
	1
	
	

	
	2.5 Công suất của động cơ không đồng bộ
	
	1,5
	
	

	
	2.6 Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ
	
	1
	
	

	
	2.7 Động cơ không đồng bộ một pha
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Máy điện đồng bộ
	5
	5
	
	1










1

	
	3.1 Cấu tạo  
	
	1
	
	

	
	3.2 Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ
	
	1
	
	

	
	3.3 Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ
	
	1
	
	

	
	3.4 Động cơ đồng bộ
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Máy điện một chiều
	7
	7
	
	

	
	4.1 Cấu tạo  
	
	1
	
	

	
	4.2 Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều
	
	1
	
	

	
	4.3 Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều
	
	1,5
	
	

	
	4.4 Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều
	
	0,5
	
	

	
	4.5 Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều
	
	0,5
	
	

	
	4.6 Máy phát điện một chiều 
	
	1
	
	

	
	4.7 Động cơ điện một chiều
	
	1,5
	
	

	
	Tổng
	28
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Máy biến áp 	Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy biến áp.
· Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy biến áp
Nội dung:
1.1 Giới thiệu 
1.2 Cấu tạo  
1.3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 
1.4 Thí nghiệm không tải
1.5  Thí nghiệm ngắn mạch
1.6 Chế độ có tải
1.7 Máy biến áp ba pha
1.8 Máy biến áp đặc biệt
Chương 2: Động cơ không đồng bộ 	Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện không đồng bộ.
· Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện không đồng bộ.
Nội dung:
2.1 Giới thiệu
2.2 Cấu tạo  
2.3 Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha.
2.4 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.
2.5 Công suất của động cơ không đồng bộ
2.6 Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ
2.7 Động cơ không đồng bộ một pha
Chương 3: Máy điện đồng bộ 	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện đồng bộ.
· Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện đồng bộ.
Nội dung:
3.1 Cấu tạo  
3.2 Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ
3.3 Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ
3.4 Động cơ đồng bộ
Chương 4: Máy điện một chiều 	Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện một chiều.
· Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện một chiều.
Nội dung:
4.1 Cấu tạo  
4.2 Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều
4.3 Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều
4.4 Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều
4.5 Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều
4.6 Máy phát điện một chiều 
4.7 Động cơ điện một chiều 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng
2. Trang thiết bị máy móc: 
· PC, Phần mềm chuyên dùng.
· Projector, Overhead.
· Máy chiếu vật thể ba chiều.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Các mô hình máy điện.
· Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
a. Kiến thức: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện.
b. Kỹ năng: Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện.
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức môn học.
· Trung thực trong kiểm tra.
2. Phương pháp: 
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện
· Các đặc tính, các đại lượng định mức, các tổn hao và năng lượng của máy điện
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.
[2]. Nguyễn Kim Đính – Kỹ Thuật Điện – NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2003.
[3]. Nguyễn Thế Kiệt – GT Máy điện (Bậc Cao Đẳng CN) – Cao Đẳng Lý Tự Trọng  (Lưu hành nội bộ 2016) 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2020
P. TRƯỞNG KHOA
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